
STT MSSV LỚP NGÀY THU LỆ PHÍ GHI CHÚ

1 14125768 Lê Trần Minh Trí DH14BQNT 13/07/17 900,000  

2 14125692 Nguyễn Thị Yến Nhi DH14BQNT 14/07/17 900,000  

3 14125720 Võ Thị Bích Vân DH14BQNT 14/07/17 900,000  

4 14125716 Trương Thị Mỹ Trâm DH14BQNT 17/07/17 900,000  

5 14125583 Trần An Xuân DH14BQNT 17/07/17 900,000  

6 14125687 Nguyễn Thị Phương Lộc DH14BQNT 17/07/17 900,000  

7 14125723 Nguyễn Huỳnh Như Ý DH14BQNT 20/07/17 900,000  

8 14125717 Võ Thị Thanh Trâm DH14BQNT 20/07/17 900,000  

9 14125713 Huỳnh Đặng Thanh Trâm DH14BQNT 20/07/17 900,000  

10 14125665 Hàng Quỳnh Anh DH14BQNT 20/07/17 900,000  

11 14125767 Huỳnh Thị Hạnh DH14BQNT 21/07/17 900,000  

12 14124604 Phan Thị Thanh Vi DH14QLNT 05/07/17 900,000  

13 14124594 Đoàn Thị Thanh Thúy DH14QLNT 14/07/17 900,000  

14 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT 14/07/17 900,000  

15 14124555 Lê Thị Thùy Dung DH14QLNT 14/07/17 900,000  

16 14124528 Đàng Thị Kim Oanh DH14QLNT 17/07/17 900,000  

17 14124561 Tống Thị Hoàng Hải DH14QLNT 18/07/17 900,000  

18 14124589 Lê Thị Hồng Thỏa DH14QLNT 20/07/17 900,000  

19 14124463 Nguyễn Thị Hồng Hàng DH14QLNT 20/07/17 900,000  

20 14124464 Bùi Ngọc Hân DH14QLNT 21/07/17 900,000  

21 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT 14/07/17 900,000  

22 14122175 Thành Trọng Luân DH14QTNT 15/07/17 900,000  

23 14122176 Nguyễn Kim Ngọc Trinh DH14QTNT 19/07/17 900,000  
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24 14122466 Trịnh Thị Hà Giang DH14QTNT 19/07/17 900,000  

25 15125324 Nguyễn Thanh Trung DH15BQNT 17/07/17 900,000  

26 15149229 Mai Ngọc Anh DH15QMNT 04/07/17 900,000  

27 15149189 Đặng Trần Hồng Nữ DH15QMNT 12/07/17 900,000  

28 15149246 Bùi Tấn Vũ DH15QMNT 12/07/17 900,000  

29 15149238 Nguyễn Trung Nghĩa DH15QMNT 12/07/17 900,000  

30 15149233 Trương Minh Đức DH15QMNT 13/07/17 900,000  

31 15149187 Bùi Ngọc Luận DH15QMNT 13/07/17 900,000  

32 15149191 Võ Truyền Thống DH15QMNT 13/07/17 900,000  

33 15149184 Phạm Thị Trúc Hà DH15QMNT 18/07/17 900,000  

34 15149192 Nguyễn Trần Khánh Thư DH15QMNT 18/07/17 900,000  

35 15149237 Nguyễn Thị Mỹ Ngà DH15QMNT 18/07/17 900,000  

36 15149188 Trịnh Thị Ngọc Nghĩa DH15QMNT 18/07/17 900,000  

37 15149231 Trần Quốc Bảo DH15QMNT 19/07/17 900,000  

38 15149190 Lư Đình Phương DH15QMNT 21/07/17 900,000  


